
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/05/2026
H29.109-

260402-180101

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ 

SAO VIỆT

119-121 Bùi Viện, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

2 04/05/2026
H29.109-

260402-180012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BHTQ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TARTINE 

SAIGON

14A Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

3 04/05/2026
H29.109-

260401-180113

CÔNG TY CỔ PHẦN SANDALS 

VIỆT NAM

104 Nguyễn Du, 

Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

4 04/05/2026
H29.109-

260403-180076

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 

CÔNG TY TNHH HOA TÚC

29-29/1 Ngô Thời 

Nhiệm, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

5 04/05/2026
H29.109-

260316-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN MILLENIOSOPHY

Số 10 Lê Ngô Cát, 

phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh từ bột 02/04/2026 12/05/2026

6 04/05/2026
H29.109-

260327-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 163 

PHẠM NGŨ LÃO

Tầng trệt căn nhà số 

163 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch ăn 

uống(Quầy hàng)

09/04/2026 12/05/2026

7 04/05/2026
H29.109-

260324-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 141 BÙI 

VIỆN

Tầng triệt căn nhà số 

141 Bùi Viện, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch ăn 

uống(Quầy hàng)

09/04/2026 12/05/2026

8 04/05/2026
H29.109-

260402-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 57 PHẠM 

NGỌC THẠCH

57 Ter Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch ăn 

uống(Quầy hàng)

09/04/2026 12/05/2026

9 04/05/2026
H29.109-

260401-180075

HỘ KINH DOANH XÓM NHỎ 

CHILL&BEER

462/9 Nguyễn Xiển, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

10 04/05/2026
H29.109-

260318-180048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LÊ 

VĂN VIỆT - CÔNG TY TNHH 

HÀ NGUYÊN FOODS

136 Lê Văn Việt, 

Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

11 04/05/2026
H29.109-

260331-180089

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ BÉ

2 (khuôn viên trường 

THCS Bình Chiểu), 

đường Bình Chiểu, 

phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

12 04/05/2026
H29.109-

260331-180088
HỘ KINH DOANH LO CA

474 Tô Ngọc Vân, 

Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

13 04/05/2026
H29.109-

260331-180061

CỬA HÀNG KFC ĐỖ XUÂN 

HỢP

Số 02 Đường số 2, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 04/05/2026
H29.109-

260401-180099

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AP 

CÔNG TY CỔ PHẦN TARTINE 

SAIGON

2/12 Võ Trường Toản, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

15 04/05/2026
H29.109-

260309-180031

HỘ KINH DOANH BÚN QUẬY 

THANH HÙNG

Số 42 đường Song 

Hành, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

16 04/05/2026
H29.109-

260404-180021

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN MOMIJI PIZZA CỦI

Số 12 đường 41, Khu 

phố 18, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

17 04/05/2026
H29.109-

260329-180009

HỘ KINH DOANH TIỆM 

NƯỚNG THƯƠNG MỘT CHÚT

209A Tô Ký, Ấp 6, Xã 

Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

18 04/05/2026
H29.109-

260127-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28939

1340 Tỉnh lộ 8, Ấp 12, 

Xã Phú Hòa Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

08/04/2026 11/05/2026

19 04/05/2026
H29.109-

260402-180100
HỘ KINH DOANH MH COFFEE

Shophouse 9A, Lô 

C4.01.09 Picity High 

Park, Đường TX 13, 

Khu phố 53, Phường 

Thới An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

20 04/05/2026
H29.109-

260407-180033

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV MINH LONG FOOD

97/34 đường Xuân 

Thới 1, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

21 04/05/2026
H29.109-

260405-180005
HỘ KINH DOANH BỬU HIỆP 2

60 Trần Khắc Chân, Ấp 

30, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

22 04/05/2026
H29.109-

260323-180032

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC ĐÁ THU THỦY

Số 282, đường Huỳnh 

Thị Cưỡng, ấp 36, xã 

Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

23 04/05/2026
H29.109-

260403-180028

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG

Số 45A, đường Nguyễn 

Thị Ni, ấp Hội Thạnh, 

xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền và 

nuóc đá cây ướp 

thực phẩm

08/04/2026 11/05/2026

24 04/05/2026
H29.109-

260312-100435

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN ĐỨC NHÂN

40/3C Nguyễn Thị Sóc, 

Áp 48, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: thịt, 

thủy sản
14/04/2026 11/05/2026

25 04/05/2026
H29.109-

260330-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD LẠC LONG 

QUÂN 87 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

87 Lạc Long Quân, 

Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

08/04/2026 11/05/2026

26 04/05/2026
H29.109-

260401-180033

HỘ KINH DOANH NHỮNG 

CHÀNG TRAI BAKERY

8 - 10 Thành Thái, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

27 04/05/2026
H29.109-

260127-180075

HỘ KINH DOANH MELYFOOD - 

 CƠM NÊU & CUA SINGAPORE

694 Sư Vạn Hạnh (nd), 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

28 04/05/2026
H29.109-

260402-180039

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

CAMPUCHIA

837 Lê Hồng Phong, 

phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 04/05/2026
H29.109-

260306-180058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SOM TUM THAI

Số 130 – 132 Nhật 

Tảo, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

30 04/05/2026
H29.109-

260331-180082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH TECHUB CONNECT

Số 70 đường số 5, Cư 

xá Bình Thới, Phường 

Bình Thới, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

31 04/05/2026
H29.109-

260331-180093

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP MỘC TRÀ

525/26 – 525/26A 

525/26B Tô Hiến 

Thành, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

32 04/05/2026
H29.109-

260407-180029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ 

PHÊ LÀ VIỆT

Zone 1, Tầng 1, 583 Sư 

Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

33 04/05/2026
H29.109-

260401-180035

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

YẾN LY

42A Đường NA11, Tổ 

21, Khu phố Mỹ 

Thạnh, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

34 04/05/2026
H29.109-

260330-180078
HỘ KINH DOANH TẤN DŨNG

Ấp Lò Gạch, Xã Minh 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

35 04/05/2026
H29.109-

260317-180047
HỘ KINH DOANH ĐĂNG KHOA

TĐ 477, 478, 459, 

TBĐ số 80, ấp Hoà 

Cường, xã Minh 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

nước đá viên và 

nước đá cây
08/04/2026 11/05/2026

36 04/05/2026
H29.109-

260323-180038

HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG 

SACHI

Số 11, khu phố Mỹ 

Thạnh, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

37 04/05/2026
H29.109-

260402-180076

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 

CÔNG TY TNHH MTV MCU

Số 493 đường Lý Thái 

Tổ, phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

38 04/05/2026
H29.109-

260311-180019

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỒNG YẾN

Số 278, tổ 13A khu 

phố Tân Lập, Phường 

Long Nguyên, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

39 04/05/2026
H29.109-

260318-100342

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH XUAN HUNG 

FOOD

Thửa đất 1453, tờ bản 

đồ 19, khu phố 1, 

Phường Thới Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói: rau, quả, 

hạt sấy; chà bông, 

khô từ thịt; bánh, 

kẹo.

14/04/2026 10/05/2026

40 04/05/2026
H29.109-

260402-180071

CHI NHÁNH SỐ 6 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG NĂM LỬA

Lô H, Ô 1,2,3,4,5 và 6, 

Khu đô thị Thương mại 

Dịch vụ Sóng Thần, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

41 04/05/2026
H29.109-

260311-180081

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

UỐNG DÌ NĂM

340 Đại lộ Bình 

Dương, khu phố Phú 

Hòa 1, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

42 04/05/2026
H29.109-

260316-180107

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ HÀ TRANG

39 Nguyễn Văn Tiết, 

khu phố Bình Hòa, 

phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

43 04/05/2026
H29.109-

260212-180034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 532 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

47-47A - 51 Đường 

Nguyễn An Ninh, Khu 

phố Nhị Đồng 2, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

44 04/05/2026
H29.109-

260331-180087

CHI NHÁNH 6 - CÔNG TY 

TNHH MTV MP3

Số 11A Đại lộ Bình 

Dương, khu phố Bình 

Hòa, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

45 04/05/2026
H29.109-

260206-180037

HỘ KINH DOANH 1238@ THỦ 

DẦU

1238 Lê Hồng Phong, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

46 04/05/2026
H29.109-

260402-180068

CHI NHÁNH SỐ 15 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG NĂM LỬA

Lô 2,4,6,8,10,12,14 và 

16, Đường GS04, KDC 

Đông Hòa, Phường 

Đông Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

47 04/05/2026
H29.109-

260401-180064
HỘ KINH DOANH KIM HOA

Tổ 14, Khu phố Phước 

Tấn, Phường Tân Hải, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

48 04/05/2026
H29.109-

260401-180081

HỘ KINH DOANH GIẢI KHÁT 

HỒNG ÂN

284 đường Trần Phú, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

49 04/05/2026
H29.109-

260401-180092

HỘ KINH DOANH MỲ SỦI CẢO 

TÂM KÝ

644, Đường Võ Thị 

Sáu, Khu Phố Hải Hà 

1, xã Long Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

50 04/05/2026
H29.109-

260407-180063

HỘ KINH DOANH HUỲNH CHÍ 

TÂM

11/39, Tổ 6, Ấp Hải 

An, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

51 04/05/2026
H29.109-

260320-180003

HỘ KINH DOANH BÚN CÁ - 

BÚN ỐC

780 Bùi Thiện Ngộ, 

phường Rạch Dừa, TP 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

52 04/05/2026
H29.109-

260325-180018

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN NGỌC ÁNH

Khu phố Chu Hải, 

Phường Tân Hải, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

53 04/05/2026
H29.109-

260402-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FOOD STOP

Số 12-14 Trần Hưng 

Đạo, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

54 04/05/2026
H29.109-

260326-180072
HỘ KINH DOANH KIỀU TRINH

Đường Hồ Thanh 

Tòng, Khu 6, Đặc Khu 

Côn Đảo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/04/2026 07/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

55 04/05/2026
H29.109-

260402-180102
HỘ KINH DOANH A PHÁI

Đường Võ Thị Sáu, 

Khu 2, đặc khu Côn 

Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

56 04/05/2026
H29.109-

260408-180027
HỘ KINH DOANH RISO AMARO

đường Hồ Thanh Tòng, 

khu 6, Đặc khu Côn 

Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

57 04/05/2026
H29.109-

260404-180007
HỘ KINH DOANH NHI NHI.

Đường Phạm Văn 

Đồng, Khu 8, đặc khu 

Côn Đảo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/04/2026 13/05/2026

58 04/05/2026
H29.109-

260403-180062

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIM HÀ

Đường Trần Phú, Khu 

5, đặc khu Côn Đảo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh các 

dịch vụ ăn uống.
23/04/2026 26/05/2026

59 04/05/2026
H29.109-

260421-180084
HỘ KINH DOANH AN KHANG

Hòn Cau, Đặc khu Côn 

Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/04/2026 28/05/2026


